Phụ lục III
BIỂU SỐ LIỆU TRONG BÁO CÁO HÀNG THÁNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ 
CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN
(Ban hành kèm theo công văn số:  42 /BNN-QLCL ngày  13    tháng   3  năm   2023   của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	Biểu số 1

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Danh mục văn bản chính sách, pháp luật và chỉ đạo điều hành quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, 

an toàn thực phẩm được ban hành trong tháng 2 năm 2023
	TT
	Tên văn bản
	Số hiệu văn bản 
	Ngày ban hành

	1 
	0
	0
	0

	2 
	
	
	

	  …
	
	
	


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	                  Biểu số 2

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Kết quả phổ biến giáo dục pháp luật; thông tin truyền thông về chất lượng VTNN, an toàn thực phẩm

trong tháng 3 năm 2023
	STT
	Tên hoạt động / Sản phẩm truyền thông (*)
	Số lượng/buổi
	Số người tham dự/đối tượng (người tiêu dùng/ sản xuất/người dân/cán bộ...)/phạm vi bao phủ

	I
	Phổ biến giáo dục pháp luật
	0
	0

	1
	Hội nghị phổ biến văn bản QPPL 
	
	

	…
	
	
	

	II
	Thông tin, truyền thông 
	0
	0

	1
	Phát thanh trên loa xã, phường về nội dung…
	
	

	…
	
	
	


(*) Hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, sản phẩm truyền thông (tin, bài trên báo viết, phát thanh, truyền hình,...), tờ rơi, tờ dán….

	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	                   Biểu số 3

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


                   Kết quả sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, ATTP lũy kế đến tháng 3 năm 2023
	Vùng trồng trọt được chứng nhận VietGAP và tương đương
	Vùng nuôi trồng thủy sản được chứng nhận VietGAP và tương đương
	Trang trại và hộ chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP và tương đương

	Diện tích Cà Phê (ha)/sản lượng (tấn)


	Diện tích Chè (ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích Lúa

(ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích Rau, quả

(ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích Khác

(ha) /sản lượng (tấn)
	Tổng số cơ sở được chứng nhận/sản lượng (tấn)
	Diện tích tôm nước lợ (ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích cá tra (ha) /sản lượng (tấn)
	Diện tích khác (ha) /sản lượng (tấn)
	Tổng số cơ sở được chứng nhận/ sản lượng (tấn)
	Tổng số trang trại/sản lượng (tấn)
	Tổng số hộ chăn nuôi/sản lượng (tấn)

	1. Trong tháng

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Lũy kế đến nay

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	                Biểu số 4

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Danh sách chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn lũy kế đến tháng 3 năm 2023
	TT
	Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất

 ban đầu
	Tên, địa chỉ cơ sở xử lý sau thu hoạch (sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển…)
	Tên, địa chỉ nơi bán sản phẩm

(Bán buôn, bán lẻ…)
	Loại sản phẩm
	Đã được cấp giấy xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn

(ngày/tháng/năm)

	     1
	Công ty TNHH Đức Huệ Lâm Đồng

Số nhà 47 Đại Nga, Xã Lộc Nga, Tp Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Công ty TNHH Đức Huệ Lâm Đồng

Số nhà 47 Đại Nga, Xã Lộc Nga, Tp Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng
	Trung Quốc
	Sầu riêng
	Chuỗi đang thực hiện


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	                  Biểu số 5

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Kết quả giám sát ATTP sản phẩm nguồn gốc thực vật trong tháng 3 năm 2023 
	STT
	Sản phẩm thực vật tươi sống

(rau, củ, quả, hạt…)
	Sản phẩm thực vật đã qua chế biến 

(dưa muối, chè, cà phê…)
	Kết quả xử lý khi phát hiện mẫu giám sát không bảo đảm ATTP

	
	Loại mẫu 
	Tên chỉ tiêu giám sát
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt
	Loại mẫu 
	Tên chỉ tiêu giám sát
	Số mẫu phân tích
	Số mẫu không đạt
	


	1
	0
	
	
	
	0
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng 
Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	         Biểu số 8


Kết quả giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp trong tháng 3 năm 2023 
	STT
	Loại sản phẩm
	Tổng số mẫu lấy
	Số mẫu không đạt
	Kết quả xử lý khi phát hiện mẫu không đạt

	1
	Thuốc Bảo vệ thực vật
	0
	
	

	2
	Giống cây trồng
	0
	
	

	3
	Phân bón
	0
	
	

	4
	Chất xử lý cải tạo môi trường
	0
	
	

	5
	…….
	
	
	


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	                        Biểu số 9

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


CẬP NHẬT THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN

TRÊN ĐỊA BÀN QUẢN LÝ LŨY KẾ ĐẾN THÁNG 3 NĂM 2023 (trừ các cơ sở phải ký cam kết theo Thông tư 17/2018/TT-BNNPTNT)

	STT
	Mã số (nếu có)
	Tên cơ sở sản xuất kinh doanh
	Địa chỉ; Điện thoại/ Fax/ Email
	Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Tên sản phẩm cụ thể
	Cấp thống kê, thẩm định, phân loại (tỉnh/huyện/xã)
	Kết quả thẩm định, xếp loại gần nhất đến thời điểm báo cáo
	Đã được cấp Giấy chứng nhận ATTP đến thời điểm báo cáo
	Tên loại Giấy chứng nhận ISO/ HACCP/ VietGAP… đã được cấp còn hiệu lực
	
	Kết quả thanh, kiểm tra xử phạt hành chính 

	
	
	
	
	
	
	
	Kết quả 
	Ngày thẩm định xếp loại A/B/C (dd/mm/yy )
	Xử lý vi phạm (nếu có)
	
	
	Phương thức thanh, kiểm tra (KH/ĐX/LN)
	Ngày thanh, kiểm tra

(dd/mm/yy )
	Hành vi vi phạm

(nếu có)
	Số tiền phạt vi phạm
(triệu đồng)
	Tổng số mẫu lấy
	Số mẫu vi phạm
	Chỉ tiêu vi phạm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: 

(5) Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh: điền ký hiệu mã hóa tương ứng với loại hình mà cơ sở đang sản xuất, kinh doanh theo Bảng Mã hóa gửi kèm

 (8) Đối với cơ sở được thẩm định để xếp loại kết quả là A thì ghi A1, B thì ghi B1, C thì ghi C1; đối với cơ sở được thẩm định, đánh giá định kỳ, nếu kết quả xếp loại là A thì ghi A2, B thì ghi B2, C thì ghi C2; đối với cơ sở xếp loại C được thẩm định lại, nếu kết quả là A thì ghi là AL, B thì ghi là BL, C thì ghi là CL  

(11): Đã được cấp giấy chứng nhận đảm bảo ATTP thì đánh dấu "X"

(12): Tên loại giấy chứng nhận còn hiệu lực: ghi tên cụ thể như  ISO 9001:2015, HACCP, GLOBALGAP…

(13): Đối với kiểm tra theo kế hoạch thì ghi: KH; đối với cuộc kiểm tra đột xuất thì ghi: ĐX; đối với cuộc kiểm tra liên ngành thì ghi: LN

(15): Hành vi vi phạm: ghi điều, khoản, văn bản quy định xử phạt

 (16): Đối với vi phạm có phạt tiền thì ghi số tiền phạt, đối với vi phạm không phạt tiền thì ghi dấu "-", đối với không vi phạm thì ghi “0”.

 (19): Chỉ tiêu vi phạm: nếu vi phạm chỉ tiêu vi sinh thì ghi VS, nếu vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh thì ghi HC, KS, nếu vi phạm chỉ tiêu thuốc BVTV thì ghi BVTV

BẢNG MÃ HÓA CÁC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN

	STT
	Loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh
	Ký hiệu mã hóa

	1. 
	Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc thực vật;
	A 1.1

	2. 
	Cơ sở sản xuất ban đầu thực phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn;
	A 1.2

	3. 
	Cơ sở nuôi trồng thủy sản;
	A 1.3

	4. 
	Tàu cá (đối với tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên);
	A 1.4

	5. 
	Cảng cá;
	A 1.5

	6. 
	Cơ sở sản xuất nước đá phục vụ sản xuất và bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản;
	A 1.6

	7. 
	Cơ sở giết mổ động vật tập trung;
	B 2.1

	8. 
	Cơ sở thu gom, sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản;
	B 2.2

	9. 
	Cơ sở thu gom, sơ chế nông lâm thủy sản;
	B 2.2.1

	10. 
	Cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm có nguồn gốc thực vật (lên men, làm khô, xử lý nhiệt, dạng bột, đóng hộp…);
	B 2.2.2.TV

	11. 
	Cơ sở chế biến gia vị có nguồn gốc thực vật (mù tạt, tương, nước chấm, các loại quả thuộc chi Capsicum hoặc Pimenta, tươi, khô, xay hoặc nghiền…);
	B 2.2.3.TV

	12. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc thực vật khác;
	B 2.2.4.TV

	13. 
	Cơ sở sản xuất sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn dạng làm mát, đông lạnh;
	B 2.2.2.ĐV

	14. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc động vật trên cạn (khô, hun khói, đồ hộp, xử lý nhiệt, ướp muối….);
	B 2.2.3.ĐV

	15. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm phối chế có thành phần sản phẩm có nguồn gốc động vật (giò, chả, nem, lạp xưởng, tẩm bột, ngâm dầu, súp, nước ép, nước chiết…)
	B 2.2.4.ĐV

	16. 
	Cơ sở chế biến gia vị có nguồn gốc động vật trên cạn (bột hương liệu từ xương, thịt, dịch chiết…);
	B 2.2.5.ĐV  

	17. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm có nguồn gốc động vật khác;
	B 2.2.6.ĐV

	18. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản đông lạnh;
	B 2.2.2.TS

	19. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản khô;
	B 2.2.3.TS

	20. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm đồ hộp thủy sản;
	B 2.2.4.TS

	21. 
	Cơ sở chế biến mắm và sản phẩm dạng mắm;
	B 2.2.5.TS

	22. 
	Cơ sở chế biến sản phẩm thủy sản khác;
	B 2.2.6.TS

	23. 
	Kho lạnh bảo quản thực phẩm nông lâm thủy sản;
	B 2.3  

	24. 
	Chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm nông lâm thủy sản;
	B 2.4  

	25. 
	Cơ sở kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản;
	B 2.5

	26. 
	Cơ sở sản xuất chế biến muối, muối I ốt;
	B 2.6

	27. 
	Cơ sở kinh doanh muối, muối I ốt;
	B 2.7


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	           Biểu số 10

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Kết quả triển khai Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 trong tháng 3 năm 2022
	Tổng số cơ sở thuộc đối tượng triển khai Thông tư số 17 (tính đến thời điểm báo cáo)
	Số cơ sở ký cam kết trong tháng/ lũy kế đến thời điểm báo cáo
	Số cơ sở được kiểm tra trong tháng/ lũy kế đến thời điểm báo cáo
	Số cơ sở chưa đạt yêu cầu trong tháng/ lũy kế đến thời điểm báo cáo
	Lý do chưa đạt yêu cầu

	0
	0
	0
	0
	


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	         Biểu số 11

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Kết quả thanh, kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong tháng 3 năm 2022
	Loại hình cơ sở 
	Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch
	Thanh tra, kiểm tra đột xuất

	
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền / phạt bổ sung
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)
	Hình phạt bổ sung
	Tổng số cơ sở
	Số cơ sở vi phạm
	Số cơ sở vi phạm bị phạt tiền
	Tổng số tiền phạt

(triệu đồng)
	Hình phạt bổ sung

	SX-KD Thuốc bảo vệ thực vật
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	SX-KD Phân bón
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	SX-KD giống cây trồng
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	

	Tổng số
	0
	
	
	
	
	0
	
	
	
	


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	              Biểu số 16

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


Biểu 16.1. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa phương tháng 3 năm 2023
	TT
	Nội dung
	Số lớp
	Lượt người tham dự
	Ghi chú

	1
	Nghiệp vụ thẩm định, chứng nhận điều kiện đảm bảo ATTP nông lâm thủy sản
	0
	0
	 

	2
	Nghiệp vụ lấy mẫu, phân tích sản phẩm nông lâm thủy sản
	0
	0
	 

	3
	Nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra
	0
	0
	

	4
	Nghiệp vụ kiểm nghiệm, xét nghiệm
	0
	0
	

	…
	…
	 
	 
	 


	Đơn vị gửi báo cáo: Chi cục Trồng trọt & BVTV Lâm Đồng
	            Biểu số 16

	Đơn vị nhận báo cáo: Chi cục Quản lý chất lượng NLS & TS
	


 Biểu 16.2. Số lượng nhân sự địa phương 06 tháng đầu năm 2023 
	TT
	Lĩnh vực
	Số lượng nhân sự 6 tháng/năm hiện tại
	Kế hoạch nhân sự 6 tháng cuối năm 2023 

	
	
	Tổng cộng
	Chia ra
	Tổng cộng
	Chia ra

	
	
	
	Công chức
	LĐHĐ
	
	Công chức
	LĐHĐ

	1
	Lãnh đạo đơn vị
	02
	02
	
	
	
	

	2
	Cán bộ làm công tác quản lý chất lượng nông lâm thủy sản
	04
	01
	03 (VC)
	
	
	

	3
	Cán bộ làm công tác kiểm nghiệm, xét nghiệm
	0
	0
	
	
	
	

	4
	Cán bộ làm công tác thanh tra
	06
	06
	
	
	
	

	5
	Cán bộ làm công tác tổng hợp, văn phòng, tài chính 
	0
	0
	
	
	
	

	6
	Khác (nêu rõ vị trí nếu có)
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng
	12
	9
	3
	
	
	



